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ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .................. 23 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ................................................................................................. 23 
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2.5.4. Phương án phòng, chống và sơ cấp cứu người khi xảy ra TNLĐ .................... 38 
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Bảng 5: Danh mục máy móc, trang thiết bị đã lắp đặt .................................................... 7 

Bảng 6: Quy mô hoạt động của nhà máy ........................................................................ 8 
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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

 Thông tin về dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Mai Công Tài 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0973922689 

- Địa chỉ văn phòng: Phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 2700926671 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/03/2021. 

 Mục tiêu đầu tư của dự án 

Xưởng gia công sản xuất kinh doanh phụ kiện giầy dép da được đầu tư với mục tiêu 

phục vụ thị trường sản xuất giày dép trong và ngoài nước; tạo thêm việc làm cho lao 

động địa phương, tăng thêm nguồn thu cho Công ty, đóng góp vào ngân sách địa phương, 

góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Công ty cũng thực hiện nghiêm 

túc các nội dung, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi 

trường. 

2. Tên dự án đầu tư 

 Thông tin dự án 

- Tên dự án đầu tư: Xưởng gia công sản xuất kinh doanh phụ kiện giầy dép da. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

- Diện tích thửa đất thực hiện dự án là: 1177m2. 

 Phạm vi, ranh giới của khu vực dự án: 

- Phía Bắc: Giáp với đường tỉnh lộ ĐT477B. 

- Phía Nam: Giáp với núi đá. 

- Phía Đông và phía Tây: Giáp với khu đất liền kề. 

Toạ độ các góc của khu đất dự án được thể hiện như trong bảng sau: 

Bảng 1: Tọa độ các điểm ranh giới khu vực dự án (hệ VN2000) 

Số hiệu đỉnh thửa 
Tọa độ điểm định vị 

Theo trục X Theo trục Y 

1 2250501.3 587545.6 

2 2250469.5 587537.9 

3 2250467.4 587509.4 

4 2250500.7 587523.8 
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Hình 1: Vị trí của dự án 

 Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả 

năng bị tác động bởi dự án 

2.2.1. Các đối tượng tự nhiên 

 Hệ thống đường giao thông 

ĐT477B: Công ty nằm trên tỉnh lộ 477B nối thị trấn Me- xã Gia Thắng. Điểm khởi 

đầu của tuyến đường nối với tỉnh lộ 477 nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) đến Ngã 

Ba Chạ (ĐT479) . Tuyến đường có bề rộng mặt đường khoảng 15m với hai làn đường 

nên thuận tiện cho việc lưu thông giao thông. 

 Hệ thống sông suối, ao hồ và các nguồn nước khác 

Qua khảo sát, dự án nằm trên mặt đường tỉnh lộ ĐT477B, trong phạm vi khu vực dự 

án không có nguồn nước mặt nào và tại khu vực công ty cũng không khai thác, sử dụng 

nguồn nước dưới đất. Vì vậy, dự án không gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của 

người dân. 

 Điều kiện khí hậu, khí tượng 

Khu vực dự án thuộc huyện Gia Viễn, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió 

mùa và của núi rừng nhiệt đới. Bên cạnh đó, nơi đây còn chịu ảnh hưởng của gió Tây 

Nam. Về mùa hè khí hậu nóng bức, có lượng mưa lớn bình quân hàng năm tới 1.700-

1.900 mm. Mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc do địa hình nhiều ô trũng, 

núi đồi bao bọc.Nhiệt độ trung bình 23,5 °C. Số giờ nắng trong năm: 1.600-1.700 giờ. Độ 

ẩm tương đối trung bình: 80-85%. 
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2.2.2. Các đối tượng kinh tế - xã hội và dân cư 

 Các điểm khu dân cư:  

Quanh khu vực dự án có mật độ dân cư thưa thớt. Mặc dù nằm trên mặt đường 

ĐT477B nhưng vị trí của công ty cách khu dân cư gần nhất khoảng 50m về phía Đông và 

phía Bắc. 

 Trung tâm hành chính-chính trị, trường học 

+ Cách dự án khoảng 230m về phía Đông có Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, 

cách dự án khoảng 560m về phía Đông là UBND huyện Gia viễn, cách dự án khoảng 

530m về phía là Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn,... 

+ Trường học: Cách dự khoảng 90m về phía Bắc có Trường mầm non thị trấn Me; 

cách dự án khoảng 360m về phía Bắc là Trường THCS Gia Vượng. 

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh: Nằm trên cùng tuyến đường tỉnh lộ 477B với khu 

vực dự án có các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Quán cà phê Coffe & tea The Boy, Công 

ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tiềm vọng, Cửa hàng máy tính An Chi, 

Lanhnb shop, Quốc bảo Tattoo, Cửa hàng tạp hóa bánh kẹo,... 

 Các đối tượng khác 

+ Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của dự án dọc 

theo tuyển đường ĐT477B. 

+ Hiện trạng vệ sinh môi trường: Môi trường xung quanh khu vực được thực hiện 

tốt, đã có điểm thu gom rác của khu vực, có đội vệ sinh thu gom rác tại các khu vực theo 

đúng quy định; Hệ thống thoát nước mưa theo các rãnh thoát nước mưa được xây dựng 

theo quy hoạch chung của thị trấn Me. 

+ Quanh khu vực dự án không có đền chùa, khu di tích lịch sử, khu du lịch, không 

có diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên. Trong phạm vi 5,0 km từ dự 

án cũng không có khu bảo tồn, rừng nguyên sinh,...  

 Hiện trạng sử dụng khu đất của dự án  

2.3.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu đất thuộc “Dự án đầu tư xây dựng Xưởng gia công sản xuất phụ kiện giày 

dép da” tại phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được Công ty TNHH 

Phong Việt Việt Nam thuê lại theo Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất ngày 25/03/2021. 

 Hiện tại khu đất dự án có tổng diện tích là 1177m2 với chỉ tiêu sử dụng đất như sau:   

Bảng 2: Bảng thống kê sử dụng đất 

STT Chỉ tiêu – loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 
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1 Tổng diện tích phục vụ dự án 1177 100 

2 Diện tích xây dựng công trình 844 71.7 

3 Diện tích sân+ đường giao 

thông nội bộ 

153 13 

4 Diện tích cây xanh+ mặt nước 180 15,3 

5 Mật độ xây dựng 71,7 

6 Hệ số sử dụng đất 0.72 lần 

2.3.2. Hiện trạng xây dựng và lắp đặt máy móc 

Hiện tại, công ty đã hoàn chỉnh các công trình như nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật 

giao thông, lắp đặt thiết bị máy móc và hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước 

thải và các công trình bảo vệ môi trường. 
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Hình 2: Một số hình ảnh hiện trạng của dự án 

 Các hạng mục công trình đã được xây dựng như sau: 

Bảng 3: Các hạng mục xây dựng của dự án 

STT Hạng mục 
Diện tích XD 

(m2) 

1 Cổng, tường rào 4 

2 Lán để xe (01 lán) 27 

3 Nhà bảo vệ (01 nhà) 9 

4 Nhà văn phòng (01 nhà)  13,5 

5 Kho CTR 4,5 

6 Xưởng sản xuất  725 

7 Nhà ăn  13 

8 Phòng nghỉ cho CBCNV 29 

9 Nhà vệ sinh 8 

10 Cây xanh cảnh quan + mặt nước 180 
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11 Sân đường giao thông nội bộ 153 

12 Trạm biến áp 2 

13 Nhà pha keo 9 

Tổng 1177 

 Quy mô kiến trúc các công trình xây dựng của dự án 

Bảng 4: Kiến trúc các công trình xây dựng của dự án 

STT Hạng mục kiến trúc Đặc điểm 

1 
Hệ thống cổng, 

tường rào 

- 01 cổng trụ, cột cổng bằng lõi BTCT xây gạch bao 

xung quanh, Cánh cổng là dạng cổng xếp vật liệu 

inox304, 2 bên có bánh xe,có ray dẫn hướng và bộ điểu 

khiển từ xa. 

2 Nhà bảo vệ  

- Diện tích xây dựng 9m2; diện tích sàn 9m2; số tầng 

01 tầng; chiều cao công trình là 3,6m. 

- Nhà bảo vệ được thiết kế làm khu vực làm việc của 

bảo vệ kiểm soát người và phương tiện ra vào Công ty. 

3 Xưởng sản xuất 

- Xưởng B: Diện tích xây dựng 338,24m2; diện tích 

sàn 338,24m2; số tầng cao 01 tầng; chiều cao công trình 

7,2m. 

- Xưởng A: Diện tích xây dựng 369,6m2; diện tích 

sàn 369,6m2; số tầng cao 01 tầng; chiều cao công trình 

7,2m. 

- Xưởng được thiết kế là nơi gia công các sản phẩm 

phụ kiện giày da 

- Công trình được thiết kế 01 tầng, kết cấu khung 

BTCT, tường xây gạch, vì kèo xà gồ C120x45x18x2, 

mái lợp tôn sóng vuông dày 0.47mm. 

4 Kho CTR  

- Cơ cấu diện tích: 4.5 m2, số tầng 01 tầng, chiều cao 

công trình 3m. 

- Được thiết kế là nơi tập kết CTR của Nhà máy. 

5 Nhà ăn ca 

- Cơ cấu diện tích: diện tích xây dựng là 13m2, diện 

tích sàn là 13m2, số tầng 01 tầng, chiều cao công trình là 

3m. 

- Được thiết kế là nơi ăn ca cho CBCNV của Nhà 

máy. 
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STT Hạng mục kiến trúc Đặc điểm 

- Công trình được thiết kế 01 tầng, khung cột BTCT, 

tường xây gạch chỉ, mái BTCT lợp tôn chống nóng. 

6 Nhà nghỉ 

- Cơ cấu diện tích: diện tích xây dựng là 29m2, diện 

tích sàn là 29m2, số tầng 01 tầng, chiều cao công trình là 

3,9m. 

- Được thiết kế là nơi nghỉ ngơi cho CBCNV của Nhà 

máy. 

- Công trình được thiết kế 01 tầng, khung cột BTCT, 

tường xây gạch chỉ, mái BTCT lợp tôn chống nóng. 

7 Nhà để xe (1 lán) 

- Cơ cấu diện tích: tổng diện tích xây dựng là 27m2, 

diện tích sàn là 27m2, số tầng 01 tầng, chiều cao công 

trình là 2,6m. 

- Được thiết kế là nơi để xe cho CBCNV của Nhà 

máy và khách hàng. 

- Công trình được thiết kế 01 tầng, kết cấu khung 

thép ống, tôn austnam màu đỏ dày 0.47mm, xà gồ thép 

U80. 

8 

Các hạng mục phụ 

trợ: bồn hoa cây 

xanh, sân đường nội 

bộ 

Các hạng mục phụ trợ, bồn hoa cây xanh, sân đường nội 

bộ được thiết kế xen kẽ, hài hòa với khu chức năng 

nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, PCCC và tạp cảnh 

quan, làm nền cho các công trình kiến trúc khác. 

 

Bảng 5: Danh mục máy móc, trang thiết bị đã lắp đặt 

STT  Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy cắt EVA  1 

2 Máy xẻ EVA  1 

3 Ép lạnh  4 

4 Thùng sấy ép lạnh  4 

5 Máy đục lỗ  2 

6 Máy ép nóng  2 

7 Máy chặt EVA  6 

8 Chuyền băng tải  1 

9 Máy lăn keo  1 

10 Tủ điện tổng  1 
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STT  Tên thiết bị Số lượng 

11 Tủ điện phân nhánh 15 

2.3.3. Cơ quan thẩm định các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê 

duyệt dự án  

Cơ quan cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường là UBND huyện Gia Viễn 

Cụ thể: 

- Theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội: 

Dự án thuộc Điểm a, Khoản 5, Điều 28 quy định Dự án đầu tư Nhóm III là dự án 

ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Theo Điều 39 các dự án đầu tư Nhóm 

III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải có Giấy phép môi 

trường.  

- Cũng theo Luật này, tại Khoản 4, Điều 41 thì cơ quan cấp giấy phép môi trường 

cho dự án là UBND huyện Gia Viễn. 

 Quy mô của dự án đầu tư 

2.4.4. Quy mô dự án đầu tư 

Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về Đầu tư 

công số 39/2019/QH14): Diện tích khu đất sử dụng là 1177m2. Xưởng gia công sản xuất 

kinh doanh phụ kiện giầy dép da với quy mô 2 triệu sản phẩm/năm và có tổng mức đầu tư 

dự án là 15.000.000.000 đồng, dự án nằm trong tiêu chí phân loại dự án nhóm C thuộc 

lĩnh vực quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 8 Luật đầu tư công (dự án có tổng mức đầu 

tư dưới 60 tỷ đồng). 

Xưởng gia công sản xuất kinh doanh phụ kiện giầy dép da thuộc loại dự án đầu tư 

trong nước, sử dụng nguồn vốn tự có của công ty có năng lực sản xuất 2 triệu sản 

phẩm/năm. 

Quy mô hoạt động của cơ sở được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 6: Quy mô hoạt động của nhà máy 

TT Nội dung Quy mô 

1 Tên dự án: Xưởng gia công sản xuất nguyên phụ liệu giầy da 

2 Địa chỉ: phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

3 Quy mô sử dụng đất 1177m2 

4 Quy mô sản xuất  2 triệu sản phẩm/năm 

5 Tổng mức đầu tư  15.000.000.000 đồng 

2.4.5. Phạm vi dự án 

Nhà xưởng có diện tích đất là 1177m2 thuộc Thửa đất số 1229, tờ bản đồ số 12, phố 

Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (theo hợp đồng thuê đất giữa anh Thành 

và Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam ngày 25/03/2021) với mục tiêu gia công sản 
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xuất kinh doanh phụ kiện giầy da. Nhà xưởng được thuê lại, bao gồm các hạng mục phụ 

trợ đồng bộ: hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng sản xuất, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát 

nước, hệ thống PCCC. Ngoài ra còn lắp đặt các thiết bị phục vụ hoạt động của công trình 

bao gồm: điều hòa, đèn chiếu sáng, quạt thông gió, quạt treo tường, máy in, máy tính, 

thiết bị vệ sinh,… 

Công trình bảo vệ môi trường: bể phốt, thùng chứa rác thải sinh hoạt, kho chứa chất 

thải sản xuất,... 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án   

 Công suất của dự án đầu tư 

Dự án được đầu tư với diện tích 1177m2, bao gồm 02 nhà xưởng và các hạng mục 

phụ trợ khác. Xưởng gia công sản xuất các sản phẩm phụ liệu giầy da, chủ yếu là sản suất 

tấm lót giày với công suất là 2 triệu sản phầm/năm. 

 Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

a) Sơ đồ quy trình sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất của dự án xưởng gia công phụ kiện giầy da được tổ chức theo 

quy trình khép kín, đồng bộ, mức độ tự động hóa cao, nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất 

và nâng cao năng suất lao động của công nhân. Dây chuyền công nghệ sản xuất được sử 

dụng tại nhà máy thuộc công nghệ tiên tiến, hiện đại và đồng bộ, đều đang được sử dụng 

hiệu quả và rộng rãi.  

Dưới đây là sơ đồ quy trình sản xuất của dự án: 
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 Quy trình sản xuất  

 

Hình 3: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất của dự án  
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 Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất tấm lót giày là loại tấm EVA, PU, 

TPE, vải các loại,...hoặc là các bán thành phẩm được các đối tác gia công ở ngoài. Sau đó 

sẽ được kiểm tra và đưa vào công đoạn sản xuất: 

Chặt, cắt: Đối với mỗi loại lót giày theo mẫu khác nhau sẽ tiến hành cắt theo mẫu 

quy định theo từng lô hàng. Quá trình cắt chặt được tiến hành bằng máy đã cài đặt sẵn.  

Tại đây nguyên liệu như tấm EVA, vải, mút xốp các loại sẽ được tiến hành cắt tùy 

theo thiết kế về hình dáng, kích thước của vật liệu trước khi bồi dán.  

Quá trình cắt làm phát sinh bụi và rìa nguyên liệu, lượng bụi phát sinh tại quá trình 

này không cao. Rìa nguyên liệu dư thừa được thu gom vào bao chứa, hàng ngày công 

nhân sẽ chuyển về kho lưu trữ của công ty trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định.  

Ép lạnh: Tấm EVA sau khi cắt sẽ chuyển sang ép lạnh. Máy ép không cần gia 

nhiệt do đó không phát sinh chất thải trong quá trình này 

Đục lỗ: Tấm EVA tiếp tục qua máy đục lỗ để đục các lỗ thoát khí 

Bồi dán keo: Nguyên vật liệu sau khi chuẩn bị xong được công nhân cho từng lớp 

đi qua máy bồi keo rồi dán lớp xốp lên phần EVA đã được đục lỗ (đã được lăn qua một 

lớp mặt keo), tiếp tục dán lớp vải vào ta được bán thành phẩm.  

Quá trình này phát sinh hơi keo. Tuy nhiên, loại keo mà Công ty sử dụng là keo 

gốc nước nên công đoạn này không cần lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý hơi keo mà Công 

ty áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng... 

Ép nóng: Bán thành phẩm sau khi bồi dán được chuyển sang máy ép nóng ở nhiệt 

độ T= 118oC(+/-4 oC) để ép dính các lớp vào nhau thành hình lót giày. Công đoạn ép 

nóng sẽ làm phát sinh mùi và nhiệt dư thừa do ép ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên nhà xưởng 

được thiết kế thông thoáng và bố trí các quạt hút gió dọc theo nhà xưởng nên không làm 

ảnh hưởng đến quá trình làm việc của công nhân viên.  

Thành hình: Các tấm thành hình lót giày được đưa vào máy chặt để chặt thành lót 

giày thành phẩm. Quá trình này phát sinh rìa nguyên liệu. Rìa nguyên liệu dư thừa được 

thu gom vào bao chứa và lưu trữ tại kho CTR của công ty trước khi chuyển giao cho đơn 

vị xử lý.  

Công đoạn chỉnh lý bao gồm việc hút bụi, cắt ba via dư. 

Sau khi hoàn tất quy trình sản xuất tấm lót giày sẽ được nhập kho và chờ xuất 

hàng cho nhà sản xuất.  

3.2.1. Sản phẩm của dự án đầu tư 

  Xưởng sản xuất với lượng sản phẩm là tấm lót giày với năng suất là 2 triệu sản 

phẩm/năm. 
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 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

3.3.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho dự án 

  Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án  

Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án được 

trình bày qua bảng sau: 

Bảng 7: Định mức nhu cầu nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm 

STT Danh mục nguyên liệu Số lượng 

(Kg/năm) 

1 Tấm nhựa EVA    13.739,00  

2 Nylon    58.301,15  

3 Mút xốp từ  các polyurethan (PU)  196.448,12  

4 Tấm nhựa TPE   105.971,28  

5 Màng PE         634,30  

6 Keo dán     41.650,00  

7 Vải dệt được phủ với Polyurethan (PU)      7.759,00  

8 Hỗn hợp dung môi hữu cơ  

(chất xử lý)      3.387,00  

9 

Vải dệt thoi 100% sợi filament Nylon     76.396,50  

Tổng 504.286,35 

(Nguồn: Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam, 2022) 

  Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất của dự án  

Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất của dự án được trình bày như sau: 

Bảng 8: Khối lượng và tính chất hóa học của hóa chất sử dụng trong sản xuất của dự án 

STT Danh mục 

nhiên liệu 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thành phần hóa 

chất 

Tính chất của hóa chất 

1 Keo dán  

(PU hệ nước) 

Tấn/năm 41,65 Keo PU lỏng, 

Nước (H2O) 45-

55%, Polyurethane 

45-55% 

Chất lỏng màu trắng sữa 

Trị số pH: 6-8 

Giới hạn sôi: 100oC 

Mật độ hơi: 0,7. 
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STT Danh mục 

nhiên liệu 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thành phần hóa 

chất 

Tính chất của hóa chất 

Ổn định dưới điều kiện 

thường  

2 Chất xử lý 

(PU45) 

Tấn/năm 3,4 Methyl ethyl 

ketone, 

Diethylformamide, 

Ethyl acetate, 

Polyurethane, 

Acetone 

Chất lỏng trong, mùi 

dung môi nồng.  

Giới hạn sôi: 56 – 178℃.  

Nặng hơn không khí.  

Ổn định dưới các điều 

kiện thường. 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất: 

Các máy móc, thiết bị của dự án trong giai đoạn sản xuất đều hoạt động bằng điện 

nên không cần sử dụng nguồn nhiên liệu xăng dầu. 

3.3.2. Nhu cầu sử dụng điện 

  Nguồn điện Công ty sử dụng được lấy từ đường điện cao thế của khu vực (lưới 

điện cao áp 110kV Ninh Bình công suất 2x25MVA) sau đó được đưa qua trạm biến áp 

của công ty (35kV) và đưa vào phục vụ cho quá trình sản xuất của công ty. 

-  Nhu cầu sử dụng điện của dự án: 

     + Nhu cầu điện chiếu sáng nhà xưởng, thiết bị phụ trợ, thiết bị và sinh hoạt văn 

phòng khoảng 20kW. 

 + Nhu cầu cấp điện cho 2 xưởng sản xuất, mỗi xưởng sản xuất khoảng 100kV, 

tổng cộng khoảng 200kV. 

3.3.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ hoạt động của công ty được lấy từ nguồn 

cấp nước sạch của thị trấn Me thông qua hệ thống cấp nước chạy dọc theo tuyến 

đường chính của thị trấn.  

- Nhu cầu sử dụng nước:  

+  Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: Tổng số cán bộ công nhân trong giai đoạn hoạt 

động của dự án là 50 người. Ước tính nhu cầu sử dụng nước của một người là 

25 lít/ca (theo Bảng 3.4 TCXDVN 33:2006 Cấp nước- mạng lưới đường ống và 

công trình tiêu chuẩn thiết kế) Vào những ngày nhiều đơn hàng, công ty tăng ca 

sản xuất với 02ca/ngày. Như vậy tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt là: 50 

người x 25 lít x 2 ca = 2500 lít = 2,5 m3/ngđ. Tại khu vực nhà máy thi thoảng 

có khách vãng lại tới sử dụng nước với hệ số dùng nước không điều hòa Kmax= 

1,2 thì lượng nước tối đa sử dụng một ngày tại công ty khoảng 2,5 x 1,2= 3 
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m3/ngày.Như vậy lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt tại nhà máy là: 

3m3/ngày đêm.  

+ Nhu cầu cấp nước cho sản xuất: Không có.  

3.3.4. Nhu cầu sử dụng các nguyên, nhiên, vật liệu khác 

Ngoài các nguyên, nhiên vật liệu chính kể trên, các loại nguyên, nhiên vật liệu phụ 

khác sử dụng cho quá trình sản xuất bao gồm: 

Bảng 9: Nhu cầu sử dụng các nguyên liệu phụ trong quá trình hoạt động sản xuất 

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng  

1 Dầu mỡ bôi trơn thiết bị, máy móc kg/tháng 200 

2 Chất lau rửa nhà vệ sinh lít/tháng 50 

3 Chế phẩm sinh học bổ sung vào bể phốt kg/tháng 200 

4. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lí và thực hiện dự án  

4.1.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện Dự án được dự tính như sau: 

Bảng 10: Tiến độ thực hiện dự án 

STT Hạng mục Dự kiến thời gian 

hoàn thành 

(tháng) 

Thời điểm dự kiến từ 

khởi công đến hoàn 

thành 

1 
Mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, 

sản xuất thử nghiệm. 
Quý III năm 2022 Tháng 12 năm 2022 

 

2 
Bổ sung, hoàn thiện các hạng mục 

bảo vệ môi trường 
1 Tháng 1 năm 2023 

 

 

 

3 Dự án đi vào hoạt động chính thức   

Sau khi lắp đặt hoàn 

thiện các hạng mục của 

dự án , Công ty xin các 

giấy phép để dự án đi 

vào hoạt động. Do đó dự 

án đi vào hoạt động 

chính thức từ Tháng 3 

năm 2023 
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4.1.2. Tổng mức đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng./.) trong đó: 

Bảng 11: Tổng mức đầu tư dự án 

STT Hạng mục  Thành tiền (đồng)  

1 Chi phí máy móc thiết bị sản xuất 14,000,000,000 

2 
Chi phí các hạng mục bảo vệ môi trường và các chi phí 

khác 
1.000,000,000 

  TỔNG 15,000,000,000 

4.1.3. Tổ chức quán lí và thực hiện dự án 

  Nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt động là 50 người. Dự kiến số lượng lao 

động khi công ty đi vào hoạt động ổn định sẽ được tổ chức như sau: 

Bảng 12: Quy mô và tổ chức nhân sự 

STT Bộ phận Số người Ghi chú 

I Khối Văn phòng   

1 Ban giám đốc 1 Đại học 

2 Tồ chức hành chính 1 Đại học, cao đẳng 

3 Kế toán 1 Đại học, cao đẳng 

4 Kế hoạch kinh doanh 1 Đại học, cao đẳng 

5 Nhân viên môi trường/PCCC 1 Đại học/cao đẳng 

II Khối sản xuất   

1 Quản đốc 1 Đại học, cao đẳng 

2 Bảo vệ 1 Lao động phố thông qua đào tạo 

3 Vệ sinh 1 Lao động phô thông qua đào tạo 

4 Công nhân 42 Lao động phô thông qua đào tạo 

Tổng cộng 50  

 - Tuyển dụng, đào tạo và tổ chức sản xuất 

  + Đối tượng tuyển dụng: Tất cả lao động được tuyển chọn, sử dụng phù hợp với 

quy định của pháp luật Việt Nam. Các lao động trực tiếp sản xuất sẽ được lấy từ địa 

phương và các vùng lân cận.  
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  + Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng hợp đồng lao 

động ký kết giữa từng người lao động với Giám đốc. Thoả ước lao động tập thể ký kết 

giữa đại diện tập thể lao động với Giám đốc và phù hợp với các quy định của pháp luật 

Việt Nam về lao động.  

 - Chương trình sản xuất  

  + Doanh nghiệp tổ chức lao động theo ca, mỗi ca làm việc 8 giờ/ca làm việc. 

Xưởng sản xuất làm việc 1 ca/ngày, từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày. Thời gian làm việc từ 

thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và nghỉ ngày chủ nhật. Những đợt cao điểm khối lượng đơn 

hàng nhiều, Công ty bố trí làm việc 2 ca/ngày: ca sáng từ 8h00 đến 17h00 và ca đêm từ 

21h00 đến 6h00. Cán bộ và công nhân viên được nghỉ luân phiên theo kế hoạch của 

Doanh nghiệp và thoả thuận với người lao động nếu có nhu cầu làm việc thêm ngoài giờ 

quy định, Doanh nghiệp sẽ đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo đúng quy 

định của nhà nước. 
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CHƯƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Dự án phù hợp với Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dự án phù hợp với Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Dự án “Xưởng gia công sản xuất kinh doanh phụ kiện giầy da” của Công ty TNHH 

Phong Việt Việt Nam có địa chỉ tại phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, 

được Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 2700926671, ký lần đầu ngày 19/03/2021. 

Như vậy, dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế và quy hoạch phát triển 

kính tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Cơ sở hoạt động phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường như sau: 

Mối quan hệ của dự án với khu vực xung quanh: dự án tuy nằm trên mặt đường 

tỉnh lộ 477B nhưng nhưng vị trí của công ty cách khu dân cư gần nhất khoảng 50m, phía 

Bắc được phân cách bởi tuyến đường tỉnh lộ DT477B, phía Đông và phía Tây được phân 

cách bởi khu đất liền kề do đó tạo khoảng cách lưu không giữa khu dân cư và khu vực 

sản xuất của công ty. Đồng thời khu vực dự án có tường bao xung quanh nên không làm 

ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Ngoài ra tại nhà máy có bố trí khu vực trồng cây 

xanh để tạo không khí thoáng mát, điều hòa khí hậu trong và xung quanh khu vực công ty 

cũng như làm giảm tiếng ồn phát sinh do hoạt động sản xuất. Vì vậy địa điểm của cơ sở 

là phù hợp và an toàn về môi trường đối với khu dân cư. 

Dự án “Xưởng gia công sản xuất kinh doanh phụ kiện giầy da” được đầu tư với 

những hoạt động trong ngành sản xuất phụ kiện giầy da nên trong quá trình hoạt động 

của cơ sở có 02 nguồn thải chính thải ra môi trường là nước thải và rác thải. 

˗ Đối với nước thải: Lượng nước thải phát sinh trong quy trình hoạt động của nhà 

máy là rất ít (3 m3/ngđ). Toàn bộ nước thải được thu gom về bể tự hoại để xử lý trước 

khi thoát ra hệ thống thoát nước của thị trấn Me. 

˗ Đối với rác thải sinh hoạt: Công ty phối hợp với đội vệ sinh của tổ dân phố tiến 

hành thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo đúng quy định hiện hành. 
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˗ Đối với rác thải sản xuất: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường và lập báo cáo Giấy phép môi 

trường, các kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nền cho thấy giá trị các thông số ô 

nhiễm tại hiện trạng môi trường tại khu vực dự án đều thấp hơn giới hạn cho phép theo 

các QCVN tương ứng. Quan trắc trực quan cũng có nhận xét tại khu vực dự án cho thấy 

môi trường khá trong sạch, không có dấu hiệu của ô nhiễm.  

Vì vậy, dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. Và để đảm bảo chất 

lượng môi trường trong quá trình sản xuất, nhà máy luôn tuân thủ các quy định về môi 

trường, vận hành tốt các công trình BVMT và đảm bảo chất lượng môi trường trong nhà 

máy và xung quanh nhà máy luôn trong lành và sạch đẹp. 
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CHƯƠNG III. 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

 Hiện trạng môi trường 

1.1.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Qua khảo sát, dự án nằm trong khu đô thị loại V, tại khu vực dự án không có nguồn 

nước mặt nào (không có sông, hồ, ao, ngòi…) và cũng không khai thác, sử dụng nguồn 

nước dưới đất. Vì vậy, dự án không gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt hay nước 

ngầm xung quanh khu vực dự án. 

1.1.2. Hiện trạng môi trường không khí 

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án đơn vị tư vấn 

đã phối hợp với chủ đầu tư và Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch tiến hành lấy mẫu 

không khí và phân tích trong phòng thí nghiệm. 

˗ Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch  

˗ Số điện thoại: 024.63299420 

˗ Địa chỉ: Số 655 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

˗ Chứng nhận VIMCERT 072, công nhận năng lực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường do Bộ tài nguyên môi trường cấp ngảy 02/04/2021. 

˗ Lấy mẫu phân tích: Thực hiện lấy mẫu môi trường không khí làm 3 đợt, 2 

mẫu/đợt. 

˗ Các chỉ tiêu phân tích mẫu khí: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tiếng ồn, Bụi lơ lửng, SO2, 

NO2, CO2. 

 - Các vị trí lấy mẫu không khí lựa chọn. 

Bảng 3.1. Vị trí quan trắc mẫu không khí 

Stt Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ lấy mẫu 

(VN2000) 

1 K1 
+ K1: Mẫu không khí lấy tại cổng Công 

ty 

X = 2250531.5;  

Y = 587542.1 

2 K2 
+ K2: Mẫu không khí lấy tại vị trí bên 

cạnh nhà máy. 

X = 2250507.9;  

Y = 587556.3 

- Kết quả phân tích. 
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Bảng 13: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Đợt 1 

(Lấy mẫu ngày 22/11/2022) 

Đợt 2 

(Lấy mẫu ngày 23/11/2022) 

Đợt 3 

(Lấy mẫu ngày 24/11/2022) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

  K1 K2 K1 K2 K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 29,8 30,5 31,7 30,8 28,2 29,3 - 

2 Độ ẩm % 68,2 68,1 65,5 65,2 67,5 68,2 - 

3 Tiếng ồn dbA 65,7 63,4 67,4 62,8 68,4 64,7 70(2) 

4 Bụi lơ lửng µg/m3 153 128 146 106 171 146 300(1) 

5 SO2 µg/m3 81 63 78 57 65 52 350(1) 

6 CO2 µg/m3 772 615 712 584 683 578 - 

7 NO2 µg/m3 68 42 54 38 54 41 200(1) 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ (-) : Không quy định tại quy chuẩn; 

+ ( 1) QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

+ ( 2) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

* Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích ở tất cả 

các mẫu đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Điều này chứng tỏ chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án tương đối tốt, trong lành và không có dấu hiệu ô nhiễm nào. 
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1.1.3. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật xung quanh khu vực dự án 

Qua khảo sát ngoài thực địa, Chúng tôi đã ghi nhận dọc theo dự án chủ yếu là hệ sinh 

thái đất nông nghiệp, khu vực thực hiện dự án và vùng lân cận có các đặc trưng của hệ 

sinh thái trên cạn nằm trong kiểu hệ sinh thái sau:  

a. Hệ sinh thái trong khu dân cư 

- Khu hệ thực vật: Thành phần loài thực vật nơi đây chủ yếu là các loài cây trồng 

lấy bóng mát, các loài cây bụi nhỏ, không có loài nào được ghi nhận có trong Sách 

Đỏ Việt Nam.   

- Khu hệ động vật:  

+ Nhóm động vật có xương sống: các loài lưỡng cư như ếch, nhái; Loài bò sát như 

rắn, thằn lắn,...các loài động vật nuôi như chó, mèo,... và một số loài gặm nhấm 

nhỏ: Chuột,… 

+ Nhóm động vật không xương sống: chủ yếu bắt gặp lớp côn trùng như nhện, 

bướm, rết, giun đất, châu chấu, bọ xít…  

b. Đánh giá chung về hệ sinh vật khu vực dự án 

Qua khảo sát địa tại khu vực dự án cho thấy: xung quanh khu vực dự án không có loài 

động vật, thực vật nằm trong Sách Đỏ cần bảo vệ. Như vậy, có thể nói tính nhạy cảm về 

sự thay đổi các thành phần môi trường tại khu vực được đánh giá ở mức độ không cao. 

Tuy nhiên, để hạn chế tác động tiêu cực đến hệ động vật, thực vật tự nhiên trong khu vực 

dự án và các vùng lân cận, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong suốt 

quá trình hoạt động của dự án.  

 Mô tả đặc điểm tự nghiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải 

1.2.4. Các yếu tối địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

˗ Nguồn tiếp nhận nước thải là cống thoát nước chung của khu vực. Cống có nhiệm 

vụ tiếp nhận các nguồn nước thải của khu dân cư và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dọc 

theo tuyến đường ĐT477B. 

˗ Nước thải từ các khu dân cư, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chủ yếu được xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại. Sau đó xả thẳng ra cống thoát nước chung của thị trấn Me.  

1.2.5.  Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

 Các đối tượng xả nước thải vào hệ thống cống thoát nước của thành phố gồm: 

˗ Các hộ dân, các cơ sở kinh doanh sinh sống tại phố Me, thị trấn Me, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

˗ Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án có các trường học (Trường mầm non thị 

trấn Me, Trường THCS Gia Vượng), các cơ sở kinh doanh, dịch vụ (Quán cà phê Coffe 

& tea The Boy, Cửa hàng máy tính An Chi, Lanhnb shop, Quốc bảo Tattoo, Cửa hàng tạp 

hóa bánh kẹo,…) trên địa bàn phố Me.  
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Nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận trên phố Me chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt của khu dân cư, cửa hàng, nhà hàng ăn uống. Chế độ xả thải các nguồn này khoảng 

24/24giờ/ngày đêm. Hầu hết nước thải đều được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi 

thải ra môi trường. Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày của con người. Thành phần của nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu là các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng SS , các hợp chất hữu cơ, các hợp chất N, P , dầu mỡ và các vi sinh vật. 

Thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước khi xử lý như sau: 

Bảng 14: Các thông số đặc trung gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

Không xử lý 
Xử lý bằng bể 

tự hoại 

1 BOD5 mg/l 450 ÷ 540 100 ÷ 200 

2 COD mg/l 720 ÷ 1020 170 ÷ 340 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 700 ÷ 1450 80 ÷ 160 

4 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 100 ÷ 300 42 ÷ 125 

5 Tổng Nito mg/l 60 ÷ 120 20 ÷ 40 

6 Amoni mg/l 24 ÷ 48 10 ÷ 20 

7 Photphat mg/l 8 ÷ 40 3 ÷ 10 

8 Tổng Coliform mg/l 106 ÷ 109 104 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải năm 2006) 

 Tọa độ, địa giới hành chính nơi xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận  

˗ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải từ bể tự hoại được xả ra rãnh thoát nước 

thải của sau đó dẫn ra cống thoát nước chung của thị trấn Me là nơi tiếp nhận nước thải. 

˗ Vị trí xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải nằm phía trước cổng 

Công ty trên đường ĐT477B. 

˗ Phương thức xả thải: Tự chảy 

˗ Tọa độ xả thải (theo hệ tọa độ VN-2000): 

X= 2250521.2 ; Y= 587547.6 
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CHƯƠNG IV. 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

  Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam đã thuê lại đất và các tài sản khác gắn liền 

với đất bao gồm: nhà xưởng, kho bãi và các hạng mục phụ trợ khác gắn liền với đất. Do 

khu vực thực hiện dự án đã hoàn thiện các hạng mục xây dựng nên hoạt động chủ yếu 

trong giai đoạn này là lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, vì vậy các tác động 

đến môi trường xung quanh ở giai đoạn này là rất nhỏ. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành 

 Công trình biện pháp xử lý nước thải 

2.1.1.  Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD5, 

COD, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, tổng chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, Amoni. Đặc biệt một 

yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được 

lây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh từ nước thải có khả 

năng lây lan qua nhiều nguồn khác nhau, qua tiếp xúc trực tiếp, qua môi trường (đất, 

nước, không khí, cây trồng, vật nuôi, côn trùng…), thâm nhập vào cơ thể người qua 

đường thức ăn, nước uống, hô hấp,…,và sau đó có thể gây bệnh. 

Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại 

chất không tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước 

thải sinh hoạt là cần thiết để loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nước và có thể đưa nước 

vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa vào tái sử dụng. 

a. Nguồn phát sinh  

- Nguồn nước thải sinh hoạt: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ, công nhân viên. 

- Thành phần đặc trưng nước thải chia làm 2 loại nước đen và nước xám: 

+ Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu là: 

chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng.  

+ Nước xám là nước phát sinh từ quá trình rửa, tắm, giặt, với thành phần các chất ô 

nhiễm không đáng kể.  

b. Tải lượng phát sinh 

- Lượng nước cấp sinh hoạt cho 50 cán bộ công nhân viên của nhà máy với định mức 

25lít/người/ca (Theo TCXDVN 33:2006 Tiêu chuẩn cấp nước- mạng lưới đường ống và 

công trình tiêu chuẩn thiết kế). Vào những ngày nhiều đơn hàng, công ty tăng ca sản xuất 
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với 02ca/ngày. Như vậy tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt là: 50 người x 25 lít x 2 ca 

= 2500 lít = 2,5 m3. Tại khu vực nhà máy thi thoảng có khách vãng lại tới sử dụng nước, 

với hệ số dùng nước không điều hòa Kmax= 1,2 thì lượng nước tối đa sử dụng một ngày 

tại công ty khoảng 2,5 x 1,2= 3 m3/ngày , lượng nước thải định mức bằng 100% lượng 

nước cấp cho sinh hoạt theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP nên có lưu lượng là 3 m3/ngày 

đêm.  

Như vậy, ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa 3m3/ngày đêm. 

c. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Ngăn 1: Ngăn chứa và điều hòa nước thải 

Nước thải được thu gom từ nhà vệ sinh và các lavabo về ngăn này. Tại đây, quá trình 

phân hủy kị khí bắt đầu để chuyển hóa hỗn hợp trên thành bùn và nước. Hoạt động ngăn 

chứa sẽ sẽ quyết định khả năng chứa cũng như hoạt động của bể phốt. Kích thước ngăn 

chứa bao giờ cũng lớn nhất, thường chiếm ½ đến 1/3 tổng thể tích của bể tự hoại. 

Ngăn 2: Ngăn lọc 

Là ngăn dùng để lọc các chất lơ lửng được tạo ra từ quá trình phân hủy tại ngăn chứa. 

Ngăn này có diện tích khoảng ¼ bể. 

Ngăn 3: Ngăn lắng 

Đây là nơi mà các chất thải rắn, không phân hủy được như kim loại, tóc, nhựa,… 

Là ngăn thực hiện ổn định toàn bộ lượng chất rắn đã phân hủy và chưa phân hủy trong 

bể kị khí. Tầng trên cùng là các chất rắn không phân hủy có trong phân như: các loại hạt, 

vỏ.Tầng giữa là lớp nước trong. Tầng dưới là lớp bùn do quá trình phân hủy phân tạo 

thành. Ngăn lắng có diện tích khoảng ¼ bể. 

Như vậy bể tự hoại thực hiện đồng thời hai chức năng điều hòa và phân hủy cặn lắng. 

Chất hữu cơ và cặn lắng trong BTH dưới tác động của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, 

một phần tạo các chất khí, một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. 

Công ty có 01 bể tự hoại tổng thể tích 7,5 m3 phù hợp với tổng mặt bằng, thuận lợi 

cho hoạt động thu gom, thoát nước thải. Đồng thời do lưu lượng xả thải của công ty là 

nhỏ, tối đa khoảng 3 m3/ngày đêm nên với thể tích của bể tự hoại hiện tại là 7,5 m3 hoàn 

toàn đảm bảo về mặt kỹ thuật đối với bể tự hoại. 

Ngăn 1 

Điều hòa 

Lắng 

Phân hủy sinh học 

Ngăn 2 

Ngăn 

lọc 

Ngăn 3 

Lắng 

Phân hủy sinh học 

 

Hệ thống cống 

thoát nước chung 

của thị trấn Me 

Bể tự hoại 
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2.1.2. Các biện pháp xử lý nước thải khác 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn 

Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước mưa chảy tràn là đất cát,lá gây, rác thải, 

cặn,… có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên, so với các nguồn nước 

thải khác, thì nước mưa chảy tràn được đánh giá là khá sạch. Vì vậy, Chủ dự án sẽ thu 

gom nước mưa chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa theo các ống dẫn PVC chạy vào 

hệ thống hố ga, rãnh thoát để lắng cặn, sau đó qua hệ thống cống thoát nước mưa thải ra 

nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của thị trấn Me nằm dọc theo đường tỉnh lộ 

ĐT477B. 

- Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn trong khuôn viên công ty được thu gom 

như sau: 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công 

trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có 

đường kính D110.  

+  Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực Nhà 

máy được thu gom vào hệ thống hố ga, rãnh thoát bằng bê tông đặt ngầm dưới 

đất, chạy xung quanh khu vực công ty. Hệ thống rãnh thoát nước có kết cấu 

BTCT, độ dốc hệ thống i = 0,5%, toàn bộ hệ thống có tấm đan đậy kín. Có tổng 

cộng 7 hố ga có kích thước DxRxC:100x80x200cm, các hố gas cách nhau khoảng 

10-15m. 

- Ngoài ra, Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra Công ty 

thực hiện các biện pháp như sau:  

+ Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần các tuyến thoát nước mưa để ngăn 

ngừa thất thoát và gây tắc nghẽn đường ống.  

+ Bố trí nắp đậy cho các hố ga lắng cặn   

+ Định kỳ 1 tháng/lần trong mùa mưa và 3 tháng/lần trong mùa khô để tiến hành 

nạo vét cặn lắng ở các hố ga nước mưa, không để chất thải sản xuất xâm nhập vào 

đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

 Công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải, mùi 

2.2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, mùi từ công đoạn sản xuất 

 Trong quá trình sản xuất, bụi khí thải phát sinh từ quá trình dập, cắt nguyên liệu, 

do đó để giảm thiểu tác động đến môi trường trong và ngoài nhà xưởng cũng như không 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, công ty đã có những biện pháp xử lý, giảm thiểu 

tối đa khí và mùi của quá trình sản xuất. 

2.2.3.1. Bụi khí thải phát sinh từ công đoạn dập, cắt nguyên vật liệu. 

a. Nguồn phát sinh 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

 

Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam  26 

Với công nghệ sản xuất của dự án như đã được mô tả ở Chương 1 thì bụi chủ yếu phát 

sinh ở công đoạn dập, cắt nguyên liệu. Theo tài liệu tham khảo của Tổ chức quản lý môi 

trường Bang Michigang – Mỹ, hệ số ô nhiễm bụi phát sinh từ quá trình sản xuất là 0,05 

kg/tấn. Khối lượng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dự kiến dao động khoảng là 13,74 

tấn nguyên liệu/năm (Bảng 8), khi đó ta có thể tính toán tải lượng bụi phát sinh trong quá 

trình sản xuất như sau:  

Bảng 15: Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất  

Hệ số ô nhiễm bụi Khối lượng nguyên 

liệu sử dụng 

Tải lượng bụi 

(kg/năm) 

Tải lượng bụi 

(kg/ngày) 

0,05 kg/tấn 13,74 tấn /năm 0,678 0,00226 

(Nguồn: Michigan Department Of Environment Quality – Enviromental Science And Services 

Division)  

Như vậy, tải lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất rất nhỏ chỉ khoảng 

0,00226 kg/ngày.  

b. Nồng độ bụi phát sinh:  

Nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Nồng độ này 

thường cao nhất tại khu vực phát sinh trực tiếp bụi. Để đánh giá nồng độ bụi một cách 

tương đối, chúng tôi tính toán nồng độ dựa trên tải lượng phát sinh chất ô nhiễm (theo 

thời gian) và không gian nhà xưởng.  

Khu vực phát sinh bụi (dập, cắt nguyên liệu) có diện tích khoảng 1177 m2 . Phạm 

vi chiều cao ảnh hưởng là 7 m. Như vậy nồng độ bụi phát sinh trong 1h sản xuất là: 

0,00226 x 106 mg/8h x 1h/(1177 x7) m3 = 0,034 mg/m3. 

Bảng 16: Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình sản xuất  

STT Chỉ tiêu Nồng độ bụi (mg/m3 ) 

1 Bụi 0,034 

QCVN 02:2019/BYT 8 

Như vậy, theo tính toán thì nồng độ bụi phát sinh trong quá trình sản xuất là rất 

nhỏ và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT. Tuy nhiên để hạn chế tối 

đa tác hại của bụi đối với công nhân Công ty có những biện pháp thông thoáng nhà 

xưởng đồng thời thực hiện vệ sinh nhà xưởng thường xuyên để giảm thiểu tối đa lượng 

bụi phát sinh trong quá trình sản xuất. 

c. Tác động của bụi 

Nhìn chung, bụi phát sinh từ các công đoạn sản xuất của nhà máy có khối lượng 

tương đối nhỏ, dễ xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp, có thể gây viêm 
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mũi, ngạt thở, viêm phổi, bị các bệnh mãn tính về phổi nếu tiếp xúc lâu trong môi trường 

có nồng độ bụi cao mà không có giải pháp khắc phục hợp lý 

2.2.3.2. Hơi dung môi từ công đoạn pha keo, dán keo, quét nước xử lý 

Hơi dung môi phát sinh từ quá trình pha keo, dán keo, quét nước xử lý. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO hệ số ô nhiễm của các chất xử lý và 

hợp chất dung môi hữu cơ thông thường là 0,15 kg/tấn. Dựa trên khối lượng hóa chất sử 

dụng tại nhà máy và hệ số ô nhiễm trên ta có thể tính tải lượng và nồng độ hơi dung môi 

phát sinh như sau:  

Khi dự án hoạt động thì khối lượng chất xử lý sử dụng trong quá trình sản xuất sử 

dụng nhiều nhất khoảng 45,05 tấn/năm ≈ 0,15 tấn/ngày. Tải lượng hơi dung môi phát 

sinh là:  

0,15 tấn/ngày x 0,15 kg/tấn = 0,022 kg/ngày ≈ 22.500 mg/ngày.  

Toàn bộ hơi dung môi hơi hóa chất được thực hiện tại xưởng có diện tích 725,7 

m2 chiều cao tác động là 7m và được thu gom xử lý không phát tán ra môi trường thì 

nồng độ phát sinh được tính toán như sau:  

C VOCs = 22.500/(725,7*7) = 4,43(mg/m3)  

Nồng độ (mg/N.m3) = Nồng độ (mg/m3) x 
(273 + t)

273
 (với nhiệt độ t = 30℃)  

= > C VOCs  = 4,43 x
(273 + 30)

273
 = 4,92 (mg/N.m3).  

Bảng 17: Nồng độ hơi dung môi (hợp chất hữu cơ bay hơi - VOCs) phát sinh  

Nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs  4,92 mg/Nm3 

So sánh với QCVN 20:2009/BTNMT Etyl Acetate: 1.400 mg/Nm3 

Cyclohexan: 1.300 mg/Nm3  

Dimetylfomamit: 60 mg/Nm3  

Metylacrylat: 35 mg/Nm3  

Theo kết quả tính toán ở trên thì nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi (Etyl Acetate, 

Cyclohexan, Dimetylfomamit, Metylacrylat) không vượt QCVN 20:2009/BTNMT. Tuy 

nhiên, công nhân tiếp xúc thường xuyên theo thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 

nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý. Vì vậy, cần có biện pháp giảm thiểu lượng 

phát thải hơi dung môi từ công đoạn quét chất xử lý.  

Tác động của hơi dung môi  

Hơi dung môi phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy, nếu không có biện 

pháp thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ra các tác động tiêu cực như sau:  

 Tác hại của Etyl Acetate: Khi dung dịch Butyl Acetate bắn vào thì mắt sẽ cay 

rồi tổn thương giác mạc, nhưng thường chỉ vài ngày sau thì lành.  
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 Dimethyl formamide (DMF) là một hợp chất hóa học có hại cho sức khỏe. Tiếp 

xúc trực tiếp với chất hóa học này có thể gây mẩn ngứa, bỏng rộp da và khó thể nếu hít 

phải.  

 Phạm vi tác động: Hơi dung môi phát sinh tác động trực tiếp đến nhân viên làm 

việc tại dự án và có thế phát tán ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến không 

gian lân cận.  

Ngoài ra, đối với công đoạn quét keo để gắn kết các nguyên liệu làm tấm lót giày, 

dự án sử dụng nguyên liệu là keo dạng gốc nước thân thiện với môi trường và không độc 

hại, mùi dễ chịu không ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trong quá trình làm việc. 

Keo gốc nước thân thiện với môi trường vẫn cho chất lượng bám dính cao, thời gian khô 

tương đối nhanh. Keo gốc nước không những tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ 

môi trường cũng như sức khỏe của công nhân làm việc.  

2.2.4. Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

 Ô nhiễm bụi, khí thải do phương tiện giao thông   

- Nguồn phát sinh 

Ô nhiễm bụi, khí thải do các phương tiện giao thông ra vào nhà máy như: xe tải, ô 

tô, xe gắn máy. Nhiên liệu sử dụng của các loại phương tiện trên chủ yếu là xăng, khi bị 

đốt cháy sẽ sinh ra khói thải chứa các chất gây ô nhiễm không khí. Thành phần các chất ô 

nhiễm trong khí thải trên chủ yếu là SOx, NOx, COx, aldehyde và bụi. 

- Biện pháp giảm thiểu  

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ các ôtô, mô-tô ra vào khu vực dự án là 

không lớn, hơn nữa lượng khí thải không tập trung vào cùng một thời điểm mà phân bố 

trong khoảng thời gian 24 giờ. Do vậy, ô nhiễm không khí do khí thải từ hoạt động giao 

thông được dự báo là nhỏ. Tuy vậy, chủ dự án vẫn cần có biện pháp giảm thiểu tác động 

do bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông để hạn chế làm ảnh hưởng đến môi 

trường không khí xung quanh, cụ thể như sau: 

- Bê tông hóa tuyến toàn bộ đường giao thông trong khu vực dự án.  

- Bố trí tổ môi trường của Công ty vệ sinh đường giao thông nội bộ trong Nhà máy 

hàng ngày. Số lượng người làm công tác vệ sinh công nghiệp: 4 người 

- Công ty bố trí người thực hiện công tác tưới nước khu vực sân đường nội bộ nhằm 

giảm lượng bụi trong không khí vào những ngày khô hanh, tần suất tưới là 1 lần/ngày. 

Công ty sử dụng các vòi dẫn nước để thực hiện việc tưới cây, rửa đường.  

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý để tránh hiện 

tượng tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đường trong khu vực. Tất cả các xe, máy móc 

tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm về 

mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động.  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

 

Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam  29 

- Xây dựng và bố trí cổng ra vào nhà máy rộng rãi, thông thoáng, không để tình 

trạng ùn tắc cục bộ khu vực cổng.  

- Trồng cây xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty sử 

dụng đất cho cây xanh (cây cảnh, cây lấy bóng mát) với tỷ lệ theo quy hoạch được duyệt. 

 Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn 

Việc thu gom rác thải được thực hiện theo quy định của Thông tư số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Dự án sẽ xây dựng 1 kho lưu trữ CTR (diện tích 4,5m2) 

chia làm 03 ngăn riêng biệt để lưu trữ tạm thời CTRSH, CTRYT, CTNH trước khi được 

đưa đi xử lý. Hoạt động thu gom, lưu trữ chất thải cụ thể như sau: 

2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh và tải lượng 

Chất thải rắn sinh hoạt của dự án chủ yếu là giấy, vật liệu đóng gói, thùng carton, 

túi nilon, vật liệu bao gói thực phẩm ...và thức ăn thừa, giấy ăn...của CBCNV được xác 

định căn cứ vào:  

- Lượng cán bộ công nhân viên của dự án: 50  người.  

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình là: 0,8kg/người/ngày (Theo Quyết định 

số 245/QĐ-UBND ngày 09/04/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc 

phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030). 

Như vậy tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày sẽ là:  

mrác thải = 50 (người) x 0,8 (kg/người/ngày) = 40 (kg/ngày) 

Chất thải rắn sinh hoạt với thành phần như trên có đặc tính chung là phân huỷ nhanh, 

trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như tại khu vực Dự án thì rất dễ gây mùi hôi thối khó 

chịu. 

b. Đối tượng bị tác động và mức độ tác động 

Tác động đến môi trường đất và cảnh quan: Chất thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn này khá lớn. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý là nguồn tác động đáng kể đến 

môi trường. Cụ thể các loại bao bì nilon, giấy loại, hộp nhựa, chai lọ, lon bia, thức ăn dư 

thừa, v.v... Nếu không có biện pháp thu gom hợp lý mà để vương vãi sẽ gây ô nhiễm môi 

trường, mất mỹ quan. Mặt khác, các phế phẩm, thức ăn dư thừa sẽ phân huỷ thấm sâu vào 

lòng đất ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất và nước dưới đất.  

Tác động đến môi trường không khí và sức khỏe con người: Chất thải sinh hoạt 

được tập trung tại khu vực kho chất thải rắn. Việc tập kết chất thải sinh hoạt là nguồn 

phát sinh mùi hôi và một số khí thải như CH4, H2S… gây ô nhiễm môi trường không 

khí, tác động đến cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy. Tại khu vực tập kết rác thải sẽ 

là môi trường cho nhiều loại côn trùng và vi khuẩn phát triển, có thể là nguyên nhân lây 

lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.  
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Nước rỉ rác phát sinh tại khu vực tập kết rác thải cũng góp phần làm ô nhiễm, môi 

trường không khí xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên tại 

nhà máy. 

c. Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Đặt các thùng chứa rác trong văn phòng và nghỉ ca và trong mỗi xưởng sản xuất. 

Số lượng thùng là khoảng 3-5 thùng, loại thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 50 - 

240l/thùng.  

Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. Công 

ty bố trí 01 cán bộ công nhân vệ sinh để thực hiện công việc thu gom và dọn vệ sinh 

trong và ngoài xưởng sản xuất. 

Công ty phối hợp với đơn vị môi trường địa phương tới thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải sinh hoạt đúng theo quy định của Nhà nước. Tần suất thu gom 1-2 lần/ngày 

vào cuối mỗi ca làm việc. 

Định kỳ hút bỏ bùn cặn bể phốt (6 tháng/lần) và đưa đi xử lý như chất thải rắn 

thông thường theo đúng quy định hiện hành.  

2.3.2. Chất thải sản xuất thông thường 

a. Nguồn phát sinh và tải lượng 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án gồm có:  

+ Bao bì đã qua quá trình sử dụng và các bao bì lỗi hỏng. 

+ Nguyên vật liệu dư thừa trong quá trình sản xuất: lượng nguyên liệu dư thừa 

phát sinh chủ yếu trong quá trình dập, cắt nguyên vật liệu bao gồm các loại vải, 

tấm EVA,...Tất cả những loại nguyên liệu này sẽ được loại bỏ và lưu trữ tại 

khu chất thải rắn sản xuất để đưa đi xử lý.  

 Tải lượng phát sinh 

Trong giai đoạn hoạt động thương mại, xưởng sản xuất hoạt động với công suất 2 

triệu sản phẩm/năm, lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh dự kiến như sau: 

Bảng 4.7. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh giai đoạn vận hành (kg/tháng) 

Nguyên vật liệu dư thừa Bao bì đóng gói, thùng carton loại bỏ Tổng cộng 

        100      40    140 

Các loại chất thải này dễ thu gom, phân loại, lưu chứa và có biện pháp xử lý, không 

phát sinh ra môi trường nên mức độ tác động đến môi trường là không đáng kể. 

b. Đánh giá tác động 

Tác động đến cảnh quan, chiếm dụng mặt bằng: Chất thải rắn sản xuất phát sinh tại các 

khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Tính chất của các loại chất thải này không nguy 

hại, dễ phân loại và thu gom. Các chất thải rắn sản xuất thông thường chiếm dụng mặt 

bằng trong quá trình lưu chứa, làm mất mỹ quan khu vực.  
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Nguy cơ cháy nổ: Các loại chất thải rắn sản xuất có một số loại là chất dễ cháy như 

bao bì sản phẩm, túi nilon. Do đó, quá trình tập kết có thể phát sinh sự cố cháy tại khu 

vực tập kết và cháy lan sang khu vực khác, gây hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng 

đến hoạt động của nhà máy, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. 

c. Biện pháp xử lý chất thải rắn sản xuất thông thường 

Đối với CTR từ quá trình sản xuất chủ yếu là phế liệu giầy da như các loại vải, tấm 

EVA dư thừa,... Các loại này sẽ được tập kết tại kho của công ty và định kỳ được đơn vị 

có chức năng đến thu gom đưa đi xử lý theo quy định. Công ty TNHH Phong Việt Việt 

Nam đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quý Hòa về việc thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp (phế liệu giày da) ngày 01 tháng 06 năm 

2021.  

Kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 4,5 m2, nền láng xi măng. 

  

Hình 1: Khu vực lưu trữ chất thải rắn của công ty 

2.3.3. Chất thải rắn nguy hại 

c. Nguồn phát sinh và tải lượng 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này có thể tồn tại các loại CTNH như 

bóng đèn huỳnh quang, mực in, giẻ lau dính dầu, chai lọ chứa hóa chất,...Các tác động 

của CTNH này như sau:  

- Bóng đèn huỳnh quang vỡ, hỏng: Thủy ngân dạng lỏng có trong thành phần cấu 

tạo nên đèn huỳnh quang, ở nhiệt độ phòng hầu như không gây hại. Tuy nhiên, thủy ngân 

trong đèn huỳnh quang ở dạng hơi có thể đi vào cơ thể theo hô hấp hay đi qua da, từ đó 

được máu đưa về hệ thần kinh trung ương và các bộ phận của cơ thể và tích tụ ở đấy. 

Hiện tượng tích tụ sinh học này, cùng một số hiện tượng khác là nguyên nhân gây ra tổn 

thương thần kinh và hô hấp cấp tính, gây suy thận. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ nhà máy chủ yếu là dầu thải động cơ, giẻ lau dính 

dầu, găng tay dính dầu, giẻ lau dính sơn, bóng đèn huỳnh quang, mực in, chai hóa chất 
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tẩy rửa. Nhóm chất thải này có khối lượng phát sinh ít, tuy nhiên nếu công ty không có 

biện pháp quản  lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên và môi trường. 

- Chất thải mực in từ hoạt động in ấn của văn phòng: Các loại mực chết hoặc mực 

dư trong quá trình in ấn sẽ bị thải bỏ theo nguồn nước thải. Tuy nhiên, trong mực in lại 

chứa nhiều kim loại nặng như chì, thuỷ ngân, khi đi vào nước thải nhưng không được xử 

lí đúng cách sẽ gây những tác hại khôn lường đến sức khoẻ. 

- Các loại pin như pin đồng hồ, pin điều khiển, linh kiện điện tử từ máy vi tính, máy 

in. 

- Vỏ chai lọ đứng hóa chất, dung dịnh vệ sinh nhà xưởng, bồn cầu… 

Từ các dự án tương tự, có thể dự kiến khối lượng chất thải nguy hại của dự án trong 

giai đoạn hoạt động thương mại như sau: 

 Bảng 4.8. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành  

 

STT 

 

Nguồn chất thải 

 

Đơn vị 

Khối lượng  

phát sinh/năm 

Hoạt động  

phát      sinh 

Mã chất thải 

nguy hại 

1 Vỏ hộp mực in 

thải 
Kg 1,25 

Hoạt động văn 

phòng 
08 02 04 

2 Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Kg 2,25 

Hoạt động chiếu 

sáng 
16 01 06 

 

3 

Can, thùng có 

chứa thành phần  

nguy hại 

 

Kg 

 

18,75 

Từ hoạt động thử 

nghiệm chất lượng  

sản phẩm 

 

18 01 01 

 

4 
Giẻ lau dính dầu  

mỡ 

 

Kg 

 

15 

Hoạt động bảo 

dưỡng máy móc, 

thiết bị 

 

18 02 01 

 

5 

Dầu động cơ hộp  

số và bôi trơn tổng 

hợp thải 

 

Kg 

 

30 

Hoạt động bảo 

dưỡng máy móc, 

thiết bị 

 

17 02 03 

6 
Pin thải Kg 1,5 

Thiết bị có sử 

dụng pin 
16 01 12 

 

7 
Vỏ chai lọ đựng 

hóa chất 

 

Kg 

 

11,25 

Từ hoạt động thử 

nghiệm chất lượng  

sản phẩm 

 

18 01 04 

     

    8 Tro đáy lò hơi  Kg 12 
Phát sinh từ hoạt 

động đốt lò hơi 
04 02 01 

 Tổng Kg 69,75   

(Ghi chú: Thông số khối lượng CTNH phát sinh được tham chiếu dựa trên kết quả 

tổng hợp được từ những dự án tương tự) 
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d. Đánh giá tác động 

Chất thải nguy hại chứa các chất và hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp 

như: dễ cháy, dễ nổ, khó phân hủy,… và có thể tương tác với các chất khác gây nguy hại 

tới môi trường và sức khỏe con người. Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu 

trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, 

mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến 

nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước 

khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

e. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Trang bị thùng chứa rác thải nguy hại tại mỗi xưởng. Mỗi thùng có dung tích 120 

lit, làm bằng nhựa HDPE, màu da cam. Trên mỗi thùng có kí hiệu cảnh báo nguy hiểm, 

hình ảnh và tên các loại chất thải nguy hại. Tổng số thùng chứa rác thải nguy hại của dự 

kiến là 2 thùng.   

Bố trí 01 công nhân có trách nhiệm thu gom chất thải nguy hại từ các khu vực 

phát sinh vào khu chứa chất thải nguy hại với tần suất 1-2 lần/tuần và tần suất thu gom 

đưa đi xử lý là 6 tháng/lần. Công nhân thu gom chất thải nguy hại của được trang bị bảo 

hộ lao động. 

Thùng chứa được dán nhãn chất thải nguy hại, dán biển cảnh báo.  

Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực tới thu gom và xử lý theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quản lý chất thải nguy hại.  

Công ty và đơn vị vận chuyển thiết lập sổ bàn giao và định kỳ đơn vị thu gom sẽ xuất 

chứng từ cho Chủ đầu tư.  

 Bảng 4.9. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa  

Ý nghĩa  Vị trí cảnh báo  Loại biển  

 

Cảnh báo về khu vực 

có chất thải nguy hại 

 

- Tại kho chứa chất 

thải nguy hại  của Công ty 

 

Cảnh báo chung về 

sự nguy hiểm của chất 

thải nguy hại  

- Tại kho chứa chất thải 

nguy hại  của Công ty  
 

Chất thải nguy hại  

http://www.pls-ltd.co.uk/images/NetBuild/warning.jpg
http://www.pls-ltd.co.uk/images/NetBuild/warning.jpg
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Ý nghĩa  Vị trí cảnh báo  Loại biển  

Cảnh báo chất thải là 

chất lỏng dễ cháy.  

- Tại các khu chứa dầu 

thải.  

- Trên thùng chứa dầu thải.   

Chất lỏng dễ cháy 

Cảnh báo về các 

chất có chứa thành phần 

gây độc hại cho hệ sinh 

thái.   

- Tại các khu vực chứa các 

chất thải nguy hại của Dự 

án.  

- Thùng chứa chất thải 

nguy hại.   

 

Độc cho hệ sinh thái 

Công ty cam kết sẽ quản lý chất thải theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.     

 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

a. Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các nguồn sau: 

+ Hoạt động của xe gắn máy, xe ô tô ra vào dự án: hoạt động của các phương tiện 

giao thông vận chuyển của hành khách ra vào dự án. Mức độ ồn tỉ lệ thuận với số lượng 

xe ra vào dự án.  

+ Hoạt động của dây truyền sản xuất: trong quá trình sản xuất, tiếng ồn phát sinh do 

hoạt động của các thiết bị, máy móc của dây truyền sản xuất như các máy dập, máy cắt, 

băng truyền, máy nén khí. Mặc dù nhà máy sử dụng dây truyền công nghệ đồng bộ và 

tiên tiến nhưng vẫn sẽ phát sinh ra tiếng ồn với tần số cao ở các vị trí như máy cắt, băng 

truyền, máy nén khí có thể lên tới 70 – 80 dBA. 

+ Rung động: rung động cũng là vấn đề đang quan tâm, tuy nhiên, đối với khu vực dự 

án thì độ rung là không lớn do hệ thống máy móc thiết bị có mức rung nhỏ và quán trình 

lắp đặt thiết bị sẽ áp dụng các biện pháp giảm rung, và bảo dưỡng định kì. 

Tiếng ồn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đến hệ tim mạch và các cơ quan 

thính giác. Cơ quan thính giác: nếu tác động của tiếng ồn kéo dài gây giảm thính lực, gây 

mệt mỏi thính giác làm mất khả năng phục hồi và phát triển biến đổi bệnh lý. Do đó cần 

có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

b. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung từ hoạt động sản xuất  

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, Công ty áp dụng các biện pháp sau:   

+ Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, ồn 

lớn.  

+ Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt.  
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+ Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình của 

nhà sản xuất.  

+ Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi trường 

làm việc cho người lao động.  

+ Nhà xưởng được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách hợp lý 

tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn.  

+ Đối với những công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn sẽ được trang bị 

thiết bị chống ồn cho công nhân lao động: Công nhân vận hành trực tiếp được 

trang bị quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ cách âm, bố trí thời gian làm việc 

xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. Kiểm tra thường xuyên và 

theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân 

(mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần áo lao động).  

+ Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án đảm bảo với thiết kế xây dựng 

để giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh. Sử dụng các loại cây có tán 

rộng, phát triển nhanh và thích nghi tốt với điều kiện tại khu vực. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành  

2.5.1. Phương án phòng cháy chữa cháy 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ 

ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra định kỳ. Các thiết bị làm việc trong 

điều kiện áp suất cao phải được trang bị đây đủ các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất và các 

thiết bị an toàn khác. Các thiết bị điện được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả 

năng phát tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm. 

- Thành lập đội phòng chống cháy. Trang bị các phương tiện PCCC như bình chữa 

cháy, bể nước dự trữ chống cháy... xây dựng nội quy PCCC. 

- Các loại nhiên liệu dễ cháy được bảo quản, cất chứa xa nơi các nguồn dễ gây 

cháy nổ như nhà bếp, trạm biến điện... 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng như nóc nhà, 

ống khói lò đốt. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành sẽ được huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành 

đúng kỹ thuật. 

- Tiến hành sửa chữa định kỳ. Trong trường hợp có sự cố công nhân vận hành sẽ 

được hướng dẫn và xử lý theo đúng quy tắc an toàn. 

- Tổ chức thường xuyên các đợt tập dượt chữa cháy cho công nhân. 
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2.5.2. Giảm thiểu nguồn nhiệt dư và các yếu tố vi khí hậu trong nhà xưởng  

- Yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của cán bộ, công nhân viên 

làm việc trong nhà xưởng. Để giảm thiểu những ảnh hưởng này, Công ty đã áp dụng các 

phương án sau đây:  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, đặc biệt là hệ thống ở các thiết bị có 

phát sinh nhiệt để hạn chế tối đa lượng nhiệt thất thoát ra bên ngoài.  

- Ngoài ra, Công ty áp dụng phương pháp thông thoáng nhà xưởng tự nhiên, lợi 

dụng sự chênh lệnh về nhiệt độ, áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng để 

điều hòa, trao đổi không khí giữa bên trong và bên ngoài nhà xưởng, nhằm cải thiện điều 

kiện làm việc của công nhân tại các phân xưởng sản xuất giúp giảm nhanh nồng độ các 

chất ô nhiễm trong khu vực sản xuất. 

Nguyên lý hoạt động của phương pháp thông gió tự nhiên được mô tả trong hình 

sau: 

 

Hình 2: Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên 

2.5.3. Bảo đảm an toàn hóa chất 

Do trong quá trình hoạt động của nhà xưởng, xưởng sản xuất phải sử dụng hóa chất 

cho sản xuất, đặc biệt là keo dán sản phẩm, hóa chất xử lý,… nên bắt buộc phải áp dụng 

các biện pháp bảo quản hóa chất nghiêm ngặt, tránh để thất thoát, gây lãng phí và ô 

nhiễm môi trường.  

Các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Toàn bộ vỏ thùng, phi... đựng keo và hóa chất xử lý sẽ được trả lại nhà cung cấp; 

- Xây dựng kho riêng để chứa đựng các hóa chất (kho này được bố trí trong xưởng 

sản xuất tại một vị trí riêng biệt và được ngăn cách với các khu vực xung quanh). Mỗi 

loại hóa chất sẽ được xếp riêng từng loại để dễ kiểm soát; 

- Bảo quản hóa chất theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất về nhiệt độ, độ ẩm và 

các yếu tố khác có liên quan; 

- Nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ đến gần hoặc vào khu vực đựng hóa 

chất; 

- Lập sổ theo dõi tình hình quản lý và sử dụng hóa chất trong nhà máy; 
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- Thực hiện các quy định khác theo đúng Luật An toàn Hóa chất. 

- Các biện pháp quản lý sự cố: 

+ Đánh giá rủi ro: xem xét các nguy cơ tiềm năng và dự đoán những sự cố có thể 

xảy ra trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; 

+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế và giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro; 

+ Lập kế hoạch ứng cứu trong trường hợp có sự cố để bảo vệ con người, môi trường 

và tài sản; 

+ Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị ứng cứu và thiết bị an toàn, trang bi chu đáo 

cho những nơi có khả năng xảy ra sự cố; 

+ Tổ chức tốt công tác huấn luyện cho những người làm công tác ứng cứu sự cố. 

- Định kỳ 01 tháng/lần sẽ kiểm tra tình hình thực hiện quy định về quản lý hóa chất. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ... kho hóa chất, Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Kế hoạch ứng cứu sự cố: Kế hoạch ứng cứu sự cố là một hệ thống hoàn chỉnh các 

công vệc cần thiết phải thực hiện, trách nhiệm được giao và con người có liên quan, việc 

bảo quản và sử dụng các máy móc thiết bị ứng cứu nhằm tránh tình trạng bị động, lúng 

túng khi sự cố xảy ra. Nội dung kế hoạch ứng cứu gồm: 

+ Xác định sự cố và vị trí có thể xảy ra: Cần xác định các khu vực, vị trí có khả 

năng xảy ra sự cố; nguyên nhân gây nên sự cố, ước lượng mức độ nguy hiểm của sự cố 

đối với con người và môi trường; 

+ Đảm bảo thông tin liên lạc: Đầu tư các thiết bị trong hệ thống thông tin để rút 

ngắn thời gian truyền tin khi có sự cố. Đối với hệ thống liên lạc nội bộ, cần phải có người 

thường xuyên túc trực để thông báo kịp đến các đơn vị khác trong nhà xưởng hay khu 

vực sản xuất. Kênh liên lạc ra bên ngoài cũng phải đảm bảo thông suốt liên tục để gọi lực 

lượng cứu hộ, chuyên nghiệp cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo; 

+ Phân công trách nhiệm: Trong kế hoạch ứng cứu sự cố, cần phải phân công rõ 

nhiệm vụ của mỗi người lao động theo thứ bậc rõ ràng; có người thừa hành, người ra 

quyết định; 

+ Bảo trì thiết bị ứng cứu: Hệ thống thiết bị ứng cứu phải được thường xuyên bảo 

trì và bổ sung thêm cho đầy đủ cơ số theo qui định. Công tác bảo trì có thể thực hiện theo 

định kỳ, hàng tháng hay hàng quý nhưng không nên để quá lâu cho đến hàng năm, có thể 

chỉ lau chùi và vô dầu mỡ, có khi phải vận hành thử, xem xét hoạt động của thiết bị còn 

tốt hay không, đo lại các thông số kỹ thuật và điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn qui định; 

+ Quy trình ứng cứu: Quy trình ứng cứu là trình tự các công việc phải làm khi sự cố 

xảy ra. Qui trình này được xây dựng dựa trên nguyên tắc cứu hộ cho con người rồi mới 

đến môi trường và tài sản: cứu hộ ở các vị trí sản xuất chính trước khu vực sản xuất phụ 

trợ, cứu hộ hồ sơ sổ sách trước nhà xưởng…; 
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+ Huấn luyện và đào tạo:  

• Cần phải tổ chức các lớp tập huấn thường xuyên cho công nhân trong Đội ứng 

cứu - thoát hiểm; 

• Trong thiết kế, hướng dẫn vận hành hệ thống trong nhà máy cũng như ở môi 

trường sinh hoạt của khu dân cư đều phải có vạch trước các đường thoát hiểm; 

• Đường thoát hiểm được vẽ sẵn trên sơ đồ và có bảng chỉ dẫn đến lối thoát; 

• Hệ thống thang, đường thoát hiểm phải được chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra sửa 

chữa, duy tu thường xuyên; 

• Nội dung cụ thể của thao tác thoát hiểm sẽ được tập huấn cho từng thành viên 

làm việc hay sinh sống ở đó; 

• Trong các khu vực lưu trữ, sử dụng và sản xuất chất nguy hại càng cần phải có 

phương tiện cứu sinh và thoát hiểm. Cửa và cầu thang thoát hiểm phải được mở thường 

xuyên trong thời gian nhà máy hoạt động; 

• Trong công tác cứu hộ, phải ưu tiên cứu người trước rồi mới đến tài sản. Do vậy, 

tại các cửa thoát hiểm cần phải có thông báo cụ thể để nhắc nhở mọi người bình tĩnh, 

thực hiện đúng nguyên tắc thoát hiểm, tránh tình trạng tranh giành lối thoát hiểm để vận 

chuyển tài sản. Thoát theo thứ tự ưu tiên, không gây tắc nghẽn hệ thống thoát hiểm. 

- Ứng cứu khẩn cấp và vệ sinh sau sự cố: Khi sự cố xảy ra, mọi hành động ứng cứu 

được thực hiện dựa trên nguyên tắc hàng đầu là bảo vệ tính mạng con người và 

cộng đồng dân cư, tiếp theo là BVMT, cuối cùng mới là bảo vệ thiệt hại về tài sản. 

2.5.4. Phương án phòng, chống và sơ cấp cứu người khi xảy ra TNLĐ 

- Để hạn chế xảy ra TNLĐ trong quá trình hoạt động, nhà máy cần thực hiện các 

biện pháp sau: 

 Thiết lập tổ y tế túc trực tại cơ sở; 

 Thường xuyên tổ chức diễn tập cho các tình huồng xảy ra sự cố TNLĐ; 

 Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại 

này cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi xảy ra sự cố lao động; 

 Phối hợp với ngành y tế để xây dựng quy trình sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự 

cố TNLĐ trong moi tình huống. Các nhân viên y tế phải thường xuyên được tập luyện, 

diễn tập và đảm bảo thành thạo các quy trình này. 

2.5.5. Phương án ứng phó khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông 

- Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người; 

- Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy 

ra sự cố tai nạn giao thông; 

- Thông báo cho các cơ quan QLNN theo quy định để tổ chức hướng dẫn và giám 

sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
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 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kinh phí công trình xử 

lý môi trường của dự án 

Kinh phí đầu tư xây dựng bổ sung các công trình quản lý và xử lý môi trường trong 

giai đoạn lắp đặt thiết bị, máy móc và kinh phí duy trì hàng năm trong giai đoạn hoạt 

động ổn định của dự án được liệt kê như sau: 

Bảng 18: Dự toán kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Stt Nội dung 
Số 

lượng 
Đơn giá (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

I Giai đoạn chuẩn lắp đặt thiết bị, máy móc   

1 Thùng chứa chất thải  2 500.000 1.000.000 

2 Bảo hộ lao động 50 200.000 10.000.000 

II Giai đoạn vận hành   

1 
Công trình kho chứa chất thải rắn sản 

xuất 
1 50.000.000 50.000.000 

2 Công trình lưu giữ CTNH 1 30.000.000 30.000.000 

3 Quan trắc môi trường định kỳ 4 10.000.000 10.000.000 

 Tổng cộng I+II 101.000.000 

Kinh phí trên là chi phí tính tạm đầu tư ban đầu cho công tác bảo vệ môi trường, kinh 

phí trong giai đoạn vận hành được tính cho 1 năm hoạt động, và được duy trì hoạt động 

bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

 Kế hoạch xây lắp công trình và kế hoạch tổ chức thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường 

Tổng thời gian thi công và lắp đặt bổ sung các hạng mục xử lý môi trường là: Từ 

tháng 12/2022 đến tháng 1/2023. 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác như phòng chống 

cháy nổ, an toàn hóa chất, an toàn lao động…được thực hiện ngay từ quá trình vận hành 

thử nghiệm của dự án. 

Chủ đầu tư sẽ trực tiếp quản lý dự án. Đồng thời sẽ đưa ra các nội quy về công tác 

bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và cam kết tuân thủ nghiêm túc các nội quy 

đưa ra. Chủ dự án sẽ bố trí từ 1- 2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo dõi các công 

tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại dự án. 

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ các quy 

định về môi trường.  

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

 Về mức độ chi tiết của các đánh giá 
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- Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:  

+ Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động của 

dự án. 

+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.  

+ Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.  

 Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi. 

 Về độ tin cậy của các đánh giá 

Các đánh giá sử dụng trong báo đề xuất cấp giấy phép môi trường này đều dựa theo 

các tài liệu có tính pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Việc đánh giá về các 

nguồn thải đều dựa theo các số liệu tính toán từ thực tế dự án, các tài liệu quy chuẩn về 

định mức nguồn thải như WHO, QCVN, TCVN . Các công thức sử dụng trong tính toán 

đều được các chuyên gia của Việt Nam và Thế giới về các lĩnh vực chuyên ngành đưa ra 

từ các công trình nghiên cứu, thực nghiệm. Tuy nhiên, một số các đánh giá khác đang ở 

mức dự báo, vì vậy trong quá trình đi vào hoạt động từ các số liệu quan trắc được cập 

nhật, những dự báo này sẽ cần được điều chỉnh cho sát với thực tế hơn.  

Các dự báo, đánh giá nêu trong báo cáo là những dự báo, đánh giá khả năng xảy ra 

lớn nhất và gây tác động đến môi trường lớn nhất để làm căn cứ đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu.  

Các kết quả tính toán về tổng lượng, tải lượng các loại chất thải phát sinh đều dựa 

vào các quy định đã được áp dụng nhiều trong lĩnh vực, dựa vào tính toán thực tế nên có 

độ chính xác, tin cậy cao.  

Về các rủi ro, sự cố đang mang tính dự báo, các dự báo được đánh giá là lớn hơn 

mức có thể xảy ra.  

- Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo: Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 

trên đều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt 

Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham 

khảo tại các trường Đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng,... Các tài 

liệu, dữ liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được cơ quan chính 

quyền cung cấp nên kết quả cũng đáng tin cậy.  

- Về nội dung của bao cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:  

+ Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/ 

2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2022.  

+ Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về sự 

cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án. 
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CHƯƠNG V. 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 - Nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ nguồn sau: Nước thải sinh hoạt từ hoạt 

động của cán bộ, công nhân viên. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống cống thoát nước chung của thị trấn Me. 

- Vị trí xả nước thải: nguồn nước tiếp nhận nước thải nằm phía trước cổng Công ty 

trên đường ĐT477B. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 

30) như sau: X= 2250521.2 ; Y= 587547.6 

- Lưu lượng xả nước thảo lớn nhất: 3 m3/ngày.đêm. 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý của dự án xả ra hồ chứa nước theo 

phương thức tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: xả liên tục (24 giờ). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước nước 

được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 19: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  Đơn vị 

QCVN 

14:2008 /BTNMT (Cột B) 

K=1,2  

1 pH -  5-9 

2 BOD5(200C) mg/l 60 

3 Tổng rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU//100ml  
5000 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh:  

- Từ các phương tiện giao thông ra vào nhà máy: đây là nguồn không liên tục, 

thông thường thời điểm phát sinh tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển khi nhà máy 

nhập, xuất hàng tập trung. 

- Từ các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất như các động cơ của máy, xe 

nâng… Các nguồn này thường mang tính cục bộ, ảnh hưởng đến lao động vận hành trực 

tiếp. 

b. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:  

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Độ ồn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đối với khu vực thông thường). 

Giới hạn tối đa cho 

phép về tiếng ồn 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông 

thường 

70dBA 55 dBA 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Độ rung cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp dụng đối với khu vực thông thường). 

Giới hạn tối đa cho 

phép về mức gia tốc rung 

đối với hoạt động sản xuất 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông 

thường 

70dBA 60 dBA 
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CHƯƠNG VI. 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

1.1.1.  Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải  

* Tổng hợp danh mục các công trình xử lý nước thải của dự án  

Bảng 20: Danh mục các hạng mục hệ thống xử lý nước thải 

S

tt 
Hạng mục  Thiết kế 

1 Bể tự hoại 3 ngăn 

- Số lượng: 01 bể; 

- Thiết kế: 03 ngăn 

- Diện tích xây dựng: dài x rộng = 2,5m x 1,5 m=3,75 

m2 

- Thể tích hiệu dụng Vhd (m3)= 7,5  

- Xây bằng gạch, trát xi măng, chống thấm. 

- Công dụng: Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt  

* Công suất xử lý nước thải: 3m3/ngày.đêm. 

 * Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm là: 03 ngày (Căn cứ khoản 6 Điều 

31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP) 

 - Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: khi nhà máy bắt đầu các hoạt động sản 

xuất (thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 2/2023). 

 - Thời gian kết thúc: 03 ngày sau kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động 

 - Công suất dự kiến đạt được là hiệu quả 100%. 

 * Hóa chất dự kiến sử dụng: Không 

 * Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau khi xử lý:  

Bảng 21: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  
Đơn 

vị 

QCVN 

14:2008 /BTNMT (Cột B) 

K=1,2  

1 pH -  5-9 
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2 BOD5(200C) mg/l 60 

3 Tổng rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (NO3- )(tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3- ) (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU//100ml  
5000 

Ghi chú: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(cột B). 

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 

đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định về quan trắc 

chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở. 

Đối với dự án không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do 

chủ dự án đầu tư, cơ sở quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn hoạt động ổn định các công trình xử lý nước thải. 

Để đảm bảo có số liệu lên Báo cáo công tác BVMT hàng năm gửi về cơ quan quản lý nhà 

nước cũng như tiện theo dõi đảm bảo quá trình hoạt động của các công trình BVMT, 

Công ty có kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải như sau: 

1.2.2.  Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc lấy và phân tích mẫu đơn đối với 03 mẫu 

đơn nước thải đầu ra trong vòng 03 ngày liên tiếp). 

- Thời gian lấy mẫu: Tính từ ngày nhà máy đi vào hoạt động chính thức 
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- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, SO4
2-, tổng N, Amoni,tổng P, 

dầu mỡ, coliform. 

- Loại mẫu: Mẫu đơn 

- Vị trí lấy mẫu:  

- Tại điểm xả thải ra hệ thống cống thoát nước chung của Thị trấn Me. 

- Quy chuẩn so sánh: So sánh với Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

1.2.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ theo điều 111 và điều 112 của Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

Căn cứ theo điều 97, điều 98 của nghị định số 08/2022/NĐ-CP của chính phủ ngày 

10/1/2022 thì lưu lượng xả thải đề nghị cấp phép (lưu lượng nước thải) không thuộc 

trường hợp phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, định kỳ theo quy định của Nghị 

định cụ thể như sau: 

Quan trắc nước thải: Căn cứ theo mục 2 điều 97 và phụ lục số XXVIII ban hành kèm 

theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì với lưu lượng xả nước thải tối đa của nhà máy là 

3m3/ngày đêm < 500 m3/ngày đêm, do đó không thuộc trường hợp phải thực hiện quan 

trắc tự động, quan trắc định kỳ nước thải. 
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CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Phong Việt Việt Nam cam kết về các nội dung sau: 

- CĐT cam kết không sản xuất các loại phụ kiện giầy da nào khác mà chỉ sản 

xuất tấm lót giày. 

- Các thông tin, số liệu được nêu trong trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường 

là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật của Việt Nam. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam, bao gồm:  

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 

liên quan đến Dự án;  

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của dự án gây nên;  

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động;  

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trường;  

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:  

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;  

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân 

trong vùng;  

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan 

khác;  

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu 

để xảy ra sự cố môi trường. 

8. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án:  

- Môi trường không khí  

+ Môi trường khí thải trong giai đoạn vận hành đảm bảo QCVN 19:2009 
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/BTNMT cột B với hệ số Kp= 1 và Kv= 1; QCVN 20:2009/BTNMT cột B. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;  

+ Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thực hiện dự án sẽ 

đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT  

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;  

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc : 10/2019/TT-BYT; QCVN 03:2019/BYT;  

- Nước thải:  

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt với hệ số K = 1,2.  

+ Nước thải sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động thải ra nằm trong giới hạn ở 

cột B của QCVN 14:2008/BTNMT  

- Chất thải rắn:  

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi 

trường theo hướng dẫn tại nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.  

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom xử lý và đăng ký chủ nguồn thải theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật bảo vệ môi trường.  

9. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu ra ở Chương VI sẽ 

được thực hiện nghiêm túc.  

10. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn đi 

vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng. 
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7 - KHU NHµ VÖ SINH
8 - S¢N + §¦êNG NéI Bé
9 - C¢Y XANH + BÓ C¸
10 - TR¹M BIÕN ¸P
11 - BåN CHøA N¦íC S¹CH
12- nhµ ¨n
13- nhµ pha keo
14 - nhµ nghØ cbcnv
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 MÆT B»NG THO¸T N¦íC Dù ¸N X¦ëNG GIA C¤NG S¶N XUÊT KINH DOANH PHô KIÖN GIµY DÐP DA
§ÞA §IÓM: THÞ TRÊN ME - HUYÖN NHO QUAN - TØNH NINH B×NH

CHñ §ÇU T¦: C¤NG TY TNHH PHONG VIÖT VIÖT NAM
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3 - L¸N §Ó XE
4 - KHU NHµ V¡N PHßNG
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6 - X¦ëNG S¶N XUÊT
7 - KHU NHµ VÖ SINH
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9 - C¢Y XANH + BÓ C¸
10 - TR¹M BIÕN ¸P
11 - BåN CHøA N¦íC S¹CH
12- nhµ ¨n
13- nhµ pha keo
14 - nhµ nghØ cbcnv

HÖ THèNG THO¸T N¦íC

Hè GA THO¸T N¦íC

H¦íNG N¦íC CH¶Y

VÞ TRÝ X¶ TH¶I TäA §é X= 2250521.2 ; Y= 587547.6
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PHỐ ME, THỊ TRẤN ME, HUYỆN GIA VIỄN, NINH BÌNH

PHỤ KIỆN GIÀY DÉP DA 
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ĐI THỊ TRẤN ME

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC

VỊ TRÍ XẢ THẢI



VÞ TRÝ LÊY MÉU QUAN TR¾C Dù ¸N X¦ëNG GIA C¤NG S¶N XUÊT KINH DOANH PHô KIÖN GIµY DÐP DA
§ÞA §IÓM: THÞ TRÊN ME - HUYÖN NHO QUAN - TØNH NINH B×NH

CHñ §ÇU T¦: C¤NG TY TNHH PHONG VIÖT VIÖT NAM

1 - CæNG VµO
2 - NHµ B¶O VÖ
3 - L¸N §Ó XE
4 - KHU NHµ V¡N PHßNG
5 - KHO CHøA CHÊT TH¶I R¾N
6 - X¦ëNG S¶N XUÊT
7 - KHU NHµ VÖ SINH
8 - S¢N + §¦êNG NéI Bé
9 - C¢Y XANH + BÓ C¸
10 - TR¹M BIÕN ¸P
11 - BåN CHøA N¦íC S¹CH
12- nhµ ¨n
13- nhµ pha keo
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VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC

K1 -  MẪU KHÔNG KHÍ LẤY TẠI CỔNG CÔNG TY

TỌA ĐỘ LẤY MẪU: X=2250531.5 ; Y=587542.1

K2 - MẪU KHÔNG KHÍ LẤY TẠI VỊ TRÍ BÊN CẠNH CÔNG TY

TỌA ĐỘ LẤY MẪU: X=2250507.9 ; Y= 587556.3
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